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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3905/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2012 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến lược Dân số  

và Sức khỏe sinh sản Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh  

giai ñoạn 2011 - 2015  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2013/Qð-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai ñoạn 

2011 - 2020; 

Căn cứ Chương trình hành ñộng số 01-CTr/TU ngày 19 tháng 12 năm 2005 của 

Thành ủy, thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục ñẩy 

mạnh thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia ñình” và Chỉ thị số 49-

CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia ñình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

ñất nước”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2008/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết 

số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và 

Kế hoạch hóa gia ñình; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2012/Qð-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia ñình 

giai ñoạn 2011 - 2015; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế Thành phố tại Tờ trình số 3910/TTr-SYT 

ngày 10 tháng 7 năm 2012, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch hành ñộng thực hiện 

Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, giai 

ñoạn 2011 - 2015. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Y tế, 

Giám ñốc các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH  

Hành ñộng thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản 

Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3905/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản của 

Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân 

số, chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm góp phần triển khai thực hiện thành công kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai ñoạn 2011 - 2015, ñồng thời là cơ 

sở quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản 

Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020.  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ TỪ NĂM 2001 - 2010 

1. Tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược: 

1.1. Mức sinh liên tục giảm trong từng năm, ñạt khá tốt các chỉ tiêu mục tiêu dân 

số ñược giao: 

- Tỷ suất sinh thô giảm từ 17,00‰ năm 2001 xuống còn 13,98‰ năm 2010, 

bình quân tỷ lệ sinh mỗi năm giảm 0,3‰, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm (giảm 

bình quân năm 0,1‰).  

- Tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm ñều hàng năm, bình quân giảm 

0,2%/năm, ñạt chỉ tiêu kế hoạch ñề ra (giảm từ 0,1 - 0,2%/năm). 

- Tổng tỷ suất sinh từ 1,72 con năm 2001, giảm xuống còn 1,45 con năm 2010 

(chỉ tiêu kế hoạch của thành phố ñề ra ñến năm 2010 tổng tỷ suất sinh dưới 1,70 con).  

1.2. Sử dụng các biện pháp tránh thai hiện ñại ñạt ở mức cao, từng bước ña dạng 

hóa các biện pháp tránh thai, góp phần duy trì xu thế giảm sinh: 

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai trên 80%; trong ñó tỷ lệ 

sử dụng biện pháp tránh thai hiện ñại ñược duy trì ñều ở mức phấn ñấu trên 68% 

(năm 2001: 67,0%, năm 2006: 67,4%, năm 2010 ñạt 72%), ñạt chỉ tiêu kế hoạch 

thành phố ñề ra (tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai trên 70%).  
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1.3. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ñạt kết quả khá cao: 

- Tỷ suất chết mẹ dưới 10/100.000 trẻ ñẻ sống. Năm 2010 là 6,82/100.000 trẻ ñẻ 

sống, vượt chỉ tiêu Chiến lược Sức khỏe sinh sản ñề ra (70/100.000 trẻ ñẻ sống). 

- Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi bình quân năm dưới 11‰ (năm 2001 là 15,1‰, 

năm 2010 là 9,65‰). Vượt chỉ tiêu Chiến lược (25‰). 

- Giảm số trường hợp nạo phá thai hàng năm. Năm 2000 số ca nạo phá thai là 

127/100 trẻ ñẻ ra sống, năm 2010 còn 76/100 trẻ ñẻ ra sống, kết quả giảm 40,2% so 

với năm 2000. ðạt chỉ tiêu kế hoạch ñề ra (giảm 10% mỗi năm). 

1.4. Quy mô, cơ cấu dân số tiếp tục thay ñổi; người nhập cư ñến thành phố vẫn ở 

mức ñộ cao, phân bổ dân số không ñều: 

- Dân số thành phố năm 2010 là 7.396.446 người, trong ñó nữ 3.864.899 người, 

(tỷ lệ nữ 52,25%). Dân số thành thị 6.152.262 người (chiếm 83,18%); dân số nông 

thôn 1.244.182 người. Chỉ tiêu qui mô dân số thành phố ñến năm 2010 là 7,2 triệu 

người. Tỷ lệ tăng dân số của thành phố giai ñoạn 1999 - 2009 là 3,5%/năm. 

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm dần theo từng năm, năm 2001 là 13,00‰, 

năm 2005: 11,44‰, năm 2010: 10,35‰, bình quân mỗi năm giảm 0,28‰. Vượt chỉ 

tiêu kế hoạch thành phố ñề ra (giảm bình quân mỗi năm khoảng 0,1‰). Tỷ lệ tăng 

dân số cơ học vẫn ở mức ñộ cao, 2001 là 22,54‰, năm 2006 là 19,91‰ ñến 2009 là 

25‰.  

- Tỷ suất chết thô giảm dần trong các năm và ở mức bình quân dưới 4‰ (năm 

2005: 4,17‰ năm 2010 giảm xuống còn 3,63‰). Vượt chỉ tiêu Chiến lược ñề ra 

(giảm 5‰). 

- Tỷ số giới tính khi sinh có chênh lệch và không ñều ở các giai ñoạn, năm 1999 

là 110 bé trai/100 bé gái, năm 2009 là 112,3 bé trai/100 bé gái; năm 2011 là 108 bé 

trai/100 bé gái. 

- Phân bổ dân số không ñều giữa các quận - huyện, dân số của 19 quận là 

6.060.202 người (tỷ lệ 83,18%), dân số 5 huyện là 1.336.244 người (tỷ lệ 16,82%%). 

Có 02 quận dân số trên 500 ngàn dân (quận Gò Vấp, quận Bình Tân), 07 quận-huyện 

dân số trên 400 ngàn dân (quận 8, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình 

Thạnh, quận Thủ ðức, huyện Bình Chánh), trên 300.000 dân có 02 huyện (huyện Củ 

Chi, huyện Hóc Môn). 

1.5. Kết quả thực hiện các chỉ báo kiểm ñịnh chất lượng dân số, sức khỏe sinh 

sản có tiến bộ ñáng kể, góp phần nâng chất lượng cuộc sống: 
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- Chỉ số phát triển con người (HDI) của thành phố năm 2009 xếp hạng thứ 3/63 

tỉnh, thành phố; 

- Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố ở mức khá cao 75,1 tuổi, thời 

ñiểm năm 2009; 

- Tốc ñộ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 11%, GDP bình quân ñầu người 

năm 2010 ñạt 2.800 USD; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thu nhập 12 triệu ñồng/người/năm 

3,79%, thời ñiểm ngày 31 tháng 12 năm 2011; 

- Thành phố ñã hoàn thành phổ cập bậc trung học năm 2008. 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 7,6%. 

2. Tình hình thực hiện các giải pháp của Chiến lược  

- Công tác tuyên truyền, vận ñộng và giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản và 

kế hoạch hóa gia ñình ñược sự quan tâm tích cực của các cấp lãnh ñạo ðảng, chính 

quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, ñoàn thể và ñược thực hiện tương 

ñối ñồng bộ, nội dung, hình thức ñược chú ý cải tiến với nhiều hoạt ñộng phong phú, 

ña dạng, nội dung hình thức ñược ñổi mới; giáo dục về dân số và sức khỏe sinh sản 

ñược ñưa vào các nhóm ñối tượng của chương trình như: nhóm người trong ñộ tuổi 

sinh ñẻ, nhóm phụ nữ lao ñộng nhập cư, nhóm phụ nữ lao ñộng nghèo các ñịa bàn 

khó khăn, nhóm thanh niên - vị thành niên trong trường học, ñã tạo sự chuyển biến 

tích cực về nhận thức và hành vi của người dân. 

- Quy mô gia ñình ít con ngày càng ñược sự ñồng thuận cao của xã hội, hiểu biết 

và thực hành về kế hoạch hóa gia ñình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

trong các tầng lớp nhân dân ñược nâng lên rõ rệt. Các hoạt ñộng truyền thông ñược 

thực hiện khá tốt, góp phần vào việc xây dựng các chính sách, huy ñộng thêm nguồn 

lực và tạo môi trường thuận lợi cho công tác dân số và sức khỏe sinh sản. 

- Mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñược 

củng cố và phát triển. Mạng lưới y tế công lập và ngoài công lập cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình phát triển bao gồm các Bệnh viện 

chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện ña khoa có khoa phụ sản, các Phòng khám phụ sản, 

Nhà hộ sinh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố, khoa chăm sóc sức 

khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận - huyện, trạm y tế phường - xã. 

Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñược 

củng cố, kiện toàn ở các tuyến, ñáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân thành phố về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình. 
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- 100% phường - xã, thị trấn có trạm y tế; 74% phường - xã, thị trấn (238/322) 

ñạt chuẩn quốc gia về y tế; 88,5% số trạm y tế phường - xã, thị trấn (285/322) có bác 

sĩ; 320/322 phường - xã, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 100% khu phố - ấp 

có cộng tác viên dân số. Hầu hết nữ hộ sinh, y sĩ sản nhi, nhân viên y tế cơ sở ñược 

ñào tạo và có kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia ñình 

theo chuẩn quốc gia; cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ñược tập huấn về 

kiến thức, kỹ năng và thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn, biện pháp tránh thai phi 

lâm sàng tại cộng ñồng. 

- Nhiều văn bản chính sách ñược ban hành, ñặc biệt là chính sách dành riêng cho 

người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện ñại, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình, khen thưởng phường - xã, thị 

trấn, khu phố - ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên, tạo ñược phong trào thi ñua 

thiết thực ở ñịa bàn dân cư. Các chỉ tiêu phấn ñấu về dân số - sức khỏe sinh sản - kế 

hoạch hóa gia ñình ñược các Cấp ủy ðảng ñưa vào Nghị quyết, chính quyền ñưa vào 

chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. ðầu tư thêm nguồn lực cho chương trình mục tiêu từ 

nguồn ngân sách ñịa phương mỗi năm hơn 10 tỷ ñồng.  

- Việc xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñã 

ñược chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới cung cấp dịch vụ tư 

nhân chăm sóc sức khỏe sinh sản ñược mở rộng, ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 

xã hội; tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai ñược tăng cường, dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản ñược mở rộng; tỷ lệ khách hàng tự chi trả ngày càng tăng. 

- Bộ máy tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình các cấp tiếp tục 

ñược củng cố, kiện toàn ñã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch. 

- Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia ñình tiếp 

tục ñược củng cố, hoàn thiện, có 25 kho dữ liệu ñiện tử (thành phố và 24 quận - 

huyện), ñã nhập ñược trên 98% thông tin từ sổ hộ gia ñình vào kho dữ liệu ñiện tử, 

bước ñầu phục vụ yêu cầu quản lý, ñiều hành chương trình, xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của ñịa phương. Hệ thống báo cáo, thông tin, số liệu ñược cập 

nhật ngày càng tốt hơn.  

3. Nhận xét, ñánh giá:  

a) Mặt mạnh: 

Sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ thành phố ñến quận - huyện, phường - 

xã, thị trấn; từng cấp có kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức triển khai thực hiện chính sách 
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dân số và sức khỏe sinh sản; nhiều biện pháp ñược phối hợp ñồng bộ với các ban, 

ngành, ñoàn thể chức năng, từ ñó ñã huy ñộng ñược nhiều nguồn lực tham gia công 

tác dân số và sức khỏe sinh sản. Nội dung dân số và sức khỏe sinh sản ñã ñược lồng 

ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch hoạt ñộng 

của ban, ngành, ñoàn thể, tổ chức xã hội, phong trào thi ñua công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia ñình ñược xây dựng và duy trì liên tục ở ñịa bàn dân cư và phường - 

xã, thị trấn.   

Sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực kiên trì thực hiện công tác của ñội 

ngũ cán bộ dân số, y tế, cộng tác viên dân số từ thành phố ñến cơ sở ñã tác ñộng trực 

tiếp ñến nhận thức của người dân về thực hiện chính sách dân số và sức khỏe sinh 

sản, từ ñó ñiều chỉnh hành vi theo hướng tích cực và ñã có sự chuyển biến tích cực 

trong hôn nhân và sinh ñẻ của người dân.  

b) Những khó khăn hạn chế, bất cập:  

Những năm qua, thành phố ñã hoàn thành tốt mục tiêu dân số và chăm sóc sức 

khỏe sinh sản. Tuy nhiên, trong ñiều kiện ñặc thù về dân số như: dân số ñông, phân 

bổ dân số không ñều, các quận - huyện khu vực vùng ven có tốc ñộ ñô thị hóa nhanh, 

biến ñộng dân cư rất lớn, dân nhập cư ñông, dân số thực tế thường trú tăng lên ñáng 

kể (bình quân mỗi năm tăng 3,5%), trình ñộ dân trí không ñồng ñều, là những áp lực 

khó khăn trong công tác quản lý dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện 

công tác kế hoạch hóa gia ñình. 

c) Nguyên nhân của hạn chế bất cập: 

Một số cấp ủy ðảng, chính quyền chưa quan tâm ñầy ñủ ñến công tác dân số và 

sức khỏe sinh sản; chưa tạo ñược sự phối hợp hoạt ñộng ñồng bộ giữa các ban, 

ngành, ñoàn thể.  

Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số không ổn ñịnh, do ñó gặp không 

ít khó khăn trong việc tham mưu, phối hợp, triển khai các hoạt ñộng trên ñịa bàn 

thành phố. Năng lực quản lý của ñội ngũ cán bộ chưa mạnh, cán bộ cấp phường - xã, 

thị trấn còn phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác, cộng tác viên dân số thay ñổi 

nhiều, trình ñộ năng lực còn hạn chế. 

ðầu tư nguồn lực của Nhà nước cho công tác dân số và sức khỏe sinh sản chưa 

ñáp ứng nhu cầu thực hiện các giải pháp, nhất là hoạt ñộng truyền thông giáo dục. 

II. KẾ HOẠCH HÀNH ðỘNG GIAI ðOẠN 2011 - 2015  

1. Cơ sở pháp lý: 
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- Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về ban 

hành Kế hoạch hành ñộng của Chính phủ giai ñoạn 2010 - 2015 thực hiện kết luận số 

44-KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện 

Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về 

“Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình”. 

- Quyết ñịnh số 2013/Qð-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai ñoạn 2011 - 

2020. 

- Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính 

phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực 

tuyến triển khai Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai ñoạn 2011 - 2020.  

- Quyết ñịnh số 13/2008/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết 47-

NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện 

chính sách dân số và kế hoạch hóa gia ñình. 

- Quyết ñịnh số 06/2012/Qð-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia ñình giai 

ñoạn 2011 - 2015.  

2. Những vấn ñề cần giải quyết: 

a) Vấn ñề chăm sóc sức khỏe sinh sản:  

Tỷ lệ nạo phá thai ngoài ý muốn vẫn còn cao. Năm 2010 có 76 ca nạo phá 

thai/100 trẻ sinh sống; tỷ lệ vị thành niên, thanh niên hiểu biết chưa ñúng về tình dục 

an toàn 58% (theo số liệu khảo sát); tình hình nhiễm khuẩn ñường sinh sản trung bình 

45% (số phụ nữ khám phụ khoa trong các ñợt Chiến dịch); tình hình lây nhiễm 

HIV/AIDS cần tiếp tục ñược quan tâm (6 tháng ñầu năm 2012 có 1064 trường hợp 

nhiễm mới); nhóm dân số lao ñộng trẻ cao, dân số lao ñộng nhập cư trên 1 triệu 

người; do ñiều kiện sống xa gia ñình nên nhóm lao ñộng nhập cư thường thiếu thốn, 

khao khát tình cảm. 

b) Cần quan tâm ñến việc cải thiện và nâng cao chất lượng dân số những năm 

ñầu ñời ñể giải quyết thực trạng dân số và ñảm bảo thực hiện tốt mục tiêu Chiến lược. 

Thực tế việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân của các cặp nam, nữ chuẩn bị kết 

hôn chưa ñược quan tâm, tuy nhiên tỷ lệ phát hiện mắc bệnh cao trên 30% (số nam 

nữ thanh niên ñược khám bởi mô hình tư vấn - kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân); các 
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bà mẹ hiểu biết về sàng lọc trước sinh và sơ sinh không ñúng là 58%, tỷ lệ phát hiện 

bệnh tật qua sàng lọc là 1,5 ñến 2%; tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 

2011 là 2,9%; tình hình trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn dưới 7%, và tỷ lệ trẻ thừa 

cân béo phì 9%; kiến thức phòng chống dịch bệnh của dân cư các khu xóm lao ñộng 

nghèo, các khu nhà trọ, vùng ven, nông thôn còn hạn chế, tình hình dịch bệnh dễ xảy 

ra ở các khu vực này như sốt xuất huyết, tay chân miệng. 

c) Vấn ñề mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh:  

Tỷ số giới tính khi sinh của thành phố trong các năm qua dao ñộng từ 108 - 110 

bé trai/100 bé gái (kết quả tổng ñiều tra dân số nhà ở năm 2009, tỷ số giới tính khi 

sinh của thành phố là 112,3/100); tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh ở các 

huyện ngoại thành còn khá cao, do nhận thức của người dân thích con trai hơn con 

gái; phương pháp sinh con theo ý muốn còn phổ biến ở các phòng mạch tư, sách báo, 

tài liệu.  

d) Duy trì mức sinh hợp lý: 

Dân số lao ñộng nhập cư trên 1 triệu người, bên cạnh ñó dân số nữ trong ñộ tuổi 

sinh ñẻ khá cao, nếu không có chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình thích hợp thì 

khả năng mức sinh sẽ khó kiềm giữ.  

ñ) Vấn ñề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:  

Số người cao tuổi của thành phố tiếp tục tăng, tổng số người từ 60 tuổi trở lên là 

475.762 người (chiếm tỷ lệ 6,6% dân số), người cao tuổi cần ñược ñặc biệt quan tâm 

chăm sóc.  

3. Mục tiêu:  

3.1. Mục tiêu tổng quát: 

Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức 

sinh hợp lý, giải quyết tốt những vấn ñề về cơ cấu dân số và phân bổ dân cư góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

3.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: 

- Mục tiêu 1: Duy trì tổng tỷ suất sinh hợp lý, ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu kế hoạch 

hóa gia ñình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất 

lượng; chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì nằm trong nhóm các tỉnh dẫn ñầu 

của cả nước vào năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 1: Hàng năm duy trì mức sinh hợp lý.  



CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 15-8-2012 75

+ Chỉ tiêu 2: Quy mô dân số thành phố khoảng 8,6 triệu người vào năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 3: Tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm nội ñịa GDP bình quân hàng 

năm 12%; ñến năm 2015 tổng sản phẩm nội ñịa GDP bình quân trên ñầu người ñạt 

4.800 USD.   

+ Chỉ tiêu 4: Tuổi thọ trung bình: 75,9 tuổi.   

+ Chỉ tiêu 5: Tiếp tục duy trì kết quả chống mù chữ; phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học; thực hiện 

phổ cập ngoại ngữ, tin học cho học sinh phổ thông.  

- Mục tiêu 2: Kiềm giữ tốc ñộ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tập trung tại các 

quận - huyện có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 

+ Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá mức 110 trẻ sơ sinh 

trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 2: Các quận, huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao giảm xuống còn 

không quá 111 bé trai/100 bé gái vào năm 2015. 

- Mục tiêu 3: Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật do rối loạn chuyển hóa và di truyền ở trẻ 

sơ sinh; nâng cao sức khỏe, giảm bệnh, tật, tử vong ở trẻ em. 

+ Chỉ tiêu 1: Mức giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi ≤ 9,3‰ vào năm 

2015. 

+ Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ bà mẹ ñang mang thai ñược sàng lọc trước sinh ñạt 50% vào 

năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ trẻ sơ sinh ñược sàng lọc ñạt 60% vào năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 8%. 

+ Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ vị thành niên, thanh niên ñược truyền thông, tư vấn về sức 

khỏe sinh sản là 90% và tỷ lệ thành niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn ñược khám sức 

khoẻ tiền hôn nhân là 70%. 

- Mục tiêu 4: Giảm nhiễm khuẩn ñường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua 

ñường tình dục; chủ ñộng phòng ngừa, phát hiện và ñiều trị sớm ung thư ñường sinh 

sản, chú trọng sàng lọc ung thư ñường sinh sản ở phụ nữ trong ñộ tuổi 30 - 54 tuổi. 

+ Chỉ tiêu 1: Giảm 20% tỷ lệ nhiễm khuẩn ñường sinh sản so với năm 2010. 

+ Chỉ tiêu 2: Giảm 15% tỷ lệ nhiễm khuẩn lây truyền qua ñường tình dục so với 

năm 2010. 



76 CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 15-8-2012

+ Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ phụ nữ ở ñộ tuổi 30 - 45 ñược sàng lọc ung thư cổ tử cung ñạt 

40% vào năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ phụ nữ trên 40 tuổi ñược sàng lọc ung thư vú ñạt 45% vào 

năm 2015.  

- Mục tiêu 5: Giảm tỷ lệ phá thai xuống dưới mức 55/100 trẻ sinh ra sống vào 

năm 2015, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn.  

- Mục tiêu 6: Cải thiện sức khỏe sinh sản của người chưa thành niên và thanh 

niên. 

+ Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ ñiểm cung cấp dịch vụ ñã ñược tập huấn về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản thân thiện với người chưa thành niên và thanh niên lên 50% trên 

tổng số ñiểm cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản vào năm 2015. 

+ Chỉ tiêu 2: Giảm 20% số người chưa thành niên có thai ngoài ý muốn vào năm 

2015. 

- Mục tiêu 7: Nâng cao sức khỏe bà mẹ, giảm tử vong bà mẹ liên quan ñến thai 

sản ≤ 10/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2015. 

- Mục tiêu 8: Cải thiện sức khỏe sinh sản người dân nhập cư, người khuyết tật, 

người nhiễm HIV; ñáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người là 

nạn nhân của bạo lực vì lý do giới tính và trong trường hợp thảm họa, thiên tai.  

Tăng tỷ lệ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân nhập cư, 

người khuyết tật, người nhiễm HIV lên 50% vào năm 2015. 

- Mục tiêu 9: Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

+ Tăng tỷ lệ cơ sở y tế tuyến quận - huyện trở lên có ñiểm cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi lên 35% vào năm 2015. 

+ Tăng tỷ lệ người cao tuổi ñược tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa 

vào cộng ñồng lên 40% vào năm 2015. 

- Mục tiêu 10: Tăng cường lồng ghép các vấn ñề dân số vào hoạch ñịnh chính 

sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện thông tin quản lý về dân số, 

sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñáp ứng yêu cầu xây dựng quy hoạch và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền ñối 

với công tác dân số và sức khỏe sinh sản: 
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- Các cấp ủy ðảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc quan ñiểm chỉ ñạo 

ñược nêu tại các văn bản: Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của 

Bộ Chính trị; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch hành ñộng của Chính phủ giai ñoạn 2010 - 2015 về tiếp tục ñẩy mạnh 

thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình; Nghị ñịnh số 20/2010/Nð-CP 

ngày 08 tháng 3 năm 2010 về quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa ñổi ðiều 10 

của Pháp lệnh Dân số và Nghị ñịnh số 18/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2011 

của Chính phủ sửa ñổi Khoản 6, ðiều 2 Nghị ñịnh số 20/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 

3 năm 2010; Quy ñịnh số 94-Qð/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị 

về xử lý kỷ luật ñảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình và 

Quyết ñịnh số 09-Qð/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về bổ sung, 

sửa ñổi ðiều 7, Quy ñịnh số 94-Qð/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007; Quyết ñịnh số 

2013/Qð-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020; Quyết ñịnh 

số 13/2008/Qð-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Chương trình hành ñộng về tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - 

kế hoạch hóa gia ñình; Quyết ñịnh số 06/2011/Qð-UBND ngày 24 tháng 02 năm 

2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa 

gia ñình giai ñoạn 2011 - 2015 trong cán bộ, ñảng viên và chỉ ñạo tuyên truyền Chiến 

lược trong ñoàn viên, hội viên các ñoàn thể và nhân dân.  

- Công tác dân số, sức khỏe sinh sản là một nội dung trọng tâm trong các chương 

trình, kế hoạch công tác thường xuyên của cấp ủy ðảng, chính quyền. Các chỉ tiêu về 

dân số - sức khỏe sinh sản cần ñược lồng ghép vào việc hoạch ñịnh cụ thể trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.  

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành ñể thực hiện có hiệu quả công tác dân số, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật; kiểm tra, giám sát, ñánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật, các 

chương trình, kế hoạch về dân số và sức khỏe sinh sản, ñặc biệt là kiểm tra, thanh tra, 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ chẩn ñoán và lựa chọn giới tính thai 

nhi; nâng cao vai trò giám sát của cộng ñồng trong việc thực hiện các chính sách, 

pháp luật.  

2. Truyền thông - giáo dục chuyển ñổi hành vi: 

- Thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật, có chất lượng về các vấn ñề dân 

số, sức khỏe sinh sản ñến lãnh ñạo các cấp, những người có uy tín trong cộng ñồng 

nhằm tạo sự ủng hộ, cam kết mạnh hơn về chính sách, nguồn lực và tạo dư luận xã 
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hội thuận lợi cho công tác dân số, sức khỏe sinh sản. Tăng cường các cuộc tiếp xúc 

trao ñổi trên các phương tiện thông tin ñại chúng với lãnh ñạo ðảng, chính quyền các 

cấp, các chức sắc tôn giáo, những người có ảnh hưởng trong xã hội về những vấn ñề 

về dân số, sức khỏe sinh sản nhằm ñảm bảo thông tin ñúng ñắn, ña chiều. 

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả truyền thông trực tiếp thông qua mạng 

lưới cộng tác viên dân số, cán bộ trạm y tế, tuyên truyền viên của các ban, ngành, 

ñoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội nhằm tạo sự thay ñổi hành vi bền vững về 

dân số, sức khỏe sinh sản nhất là các xã vùng sâu, ven biển, khu vực có nhiều người 

lao ñộng nhập cư, các khu xóm lao ñộng nghèo, các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Tăng cường về số lượng và chất lượng các hoạt ñộng tư vấn theo nhóm, tăng cường 

họat ñộng của các ñiểm tư vấn, tư vấn thông qua các lần cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình.  

- Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt ñộng truyền thông, giáo dục với nội 

dung, hình thức phù hợp với từng nhóm ñối tượng; ưu tiên những nhóm ñối tượng 

khó tiếp cận thông tin và dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia ñình, sức khỏe sinh sản. 

Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, bao gồm cả 

giáo dục về phòng ngừa nhiễm HIV, bình ñẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh 

và sức khỏe tình dục cho nhóm vị thành niên và thanh niên, ñặc biệt là lao ñộng nhập 

cư trẻ, công nhân trẻ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thông qua các phương 

pháp truyền thông tiếp cận phù hợp với từng nhóm ñối tượng.  

- Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, ñoàn thể các cấp ñể lồng ghép truyền 

thông về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñến ñoàn viên, hội viên, 

các ñoàn thể và nhân dân nhằm tạo sự ñồng tình thực hiện tốt chính sách dân số - kế 

hoạch hóa gia ñình.  

- Nâng cao chất lượng các chương trình, tin, bài về dân số, sức khỏe sinh sản, 

tăng số lượng các chương trình, tin, bài trên các phương tiện thông tin ñại chúng, ñặc 

biệt là trên truyền hình và phát thanh. Xây dựng các thông ñiệp truyền thông thích 

hợp, dễ hiểu; tăng cường sử dụng internet, trên mạng Medinet của Sở Y tế, truyền 

thông ña phương tiện ñể cung cấp thông tin, kiến thức, tạo sự chuyển ñổi hành vi về 

dân số và sức khỏe sinh sản cho các ñối tượng có sử dụng các phương tiện này. Nâng 

cao chất lượng trang web của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình nhằm cung cấp 

thông tin, kiến thức, trao ñổi tư vấn cho các ñối tượng có nhu cầu.  

- Mở rộng các hình thức tư vấn của các cơ sở dịch vụ, các trung tâm, ñiểm tư 

vấn thành phố, quận - huyện. Tăng cường về số lượng và chất lượng các hoạt ñộng tư 
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vấn theo nhóm, làm tốt việc tư vấn trước và sau khi cung cấp dịch vụ tại các cơ sở 

cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt ñộng mô 

hình tư vấn sức khỏe sinh sản - tiền hôn nhân.  

3. Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ dân số, sức khỏe sinh 

sản và kế hoạch hóa gia ñình: 

- Tăng cường năng lực mạng lưới cung cấp dịch vụ có trọng tâm, trọng ñiểm 

phù hợp với thực tế của ñịa phương và bảo ñảm ñáp ứng các nhu cầu cơ bản của 

người dân thành phố, ưu tiên vùng ngoại thành, ven biển, các khu vực ñông dân nhập 

cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp; củng cố, hoàn thiện mạng lưới cung cấp dịch 

vụ và nâng cao chất lượng mạng lưới chăm sóc sơ sinh. 

- Mở rộng chương trình, tiến tới mở rộng cung cấp các dịch vụ sàng lọc trước 

sinh và sơ sinh, ñưa các dịch vụ này trở thành thường quy tại các cơ sở y tế tuyến 

quận - huyện. Tổ chức quản lý những trường hợp ñược phát hiện bệnh, tật bẩm sinh 

ñể tư vấn, vận ñộng và hỗ trợ theo dõi, ñiều trị thích hợp tại cơ sở y tế theo quy ñịnh. 

Từng bước phát triển, lồng ghép các dịch vụ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn 

nhân và tư vấn khi phụ nữ chuẩn bị mang thai.  

- Bổ sung nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 

thực hành cho nhân viên cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia ñình 

theo phân cấp và phân tuyến kỹ thuật. ðào tạo và cập nhật kiến thức cho ñội ngũ cán 

bộ cung cấp dịch vụ, chú trọng kỹ năng tư vấn và giáo dục sức khỏe cộng ñồng.  

- Bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ y tế cho các ñiểm cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình, ñảm bảo các yêu cầu 

về quy trình và phân tuyến kỹ thuật, ưu tiên cho tuyến cơ sở, tuyến quận, huyện. Chú 

trọng ñảm bảo các phương tiện vận chuyển, trang thiết bị và dụng cụ y tế ñể ñưa dịch 

vụ ñến tận người dân ở những ñịa bàn khó khăn. 

- ðảm bảo cung cấp ñầy ñủ, kịp thời, thuận tiện các phương tiện tránh thai cho 

các ñối tượng có nhu cầu, có ñăng ký sử dụng. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng tiếp 

thị xã hội và cung cấp các phương tiện tránh thai an toàn thuận tiện cho các ñối tượng 

sử dụng.  

- Mở rộng mô hình cung cấp dịch vụ thân thiện với vị thành niên và thanh niên. 
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tư vấn lồng ghép với cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe thân thiện với vị thành niên và thanh niên (mở rộng mô hình góc 
thân thiện vị thành niên, thanh niên tại các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản). 
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- Dự phòng, sàng lọc và ñiều trị ung thư ñường sinh sản. Cập nhật chuyên môn 
kỹ thuật về dự phòng phát hiện và xử lý ung thư ñường sinh sản; tổ chức mạng lưới 
khám phát hiện và ñiều trị sớm ung thư ñường sinh sản; nâng cao chất lượng dịch vụ 
thông qua tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung trở thành thường quy; ñảm bảo 
nguồn lực phục vụ cho chẩn ñoán và ñiều trị ung thư ñường sinh sản. 

- Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát ñánh giá việc thực hiện các quy ñịnh 
chuyên môn, quy trình kỹ thuật các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình 
tại tất cả các tuyến, các cơ sở cung cấp dịch vụ kể cả y tế tư nhân. Chú trọng hoạt 
ñộng cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện 
dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình; xác ñịnh tư vấn là một bước quan 
trọng phải thực hiện trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

- Cập nhật các quy trình kỹ thuật chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phát triển 
khoa chăm sóc người cao tuổi ở một số bệnh viện thành phố và một số bệnh viện 
quận - huyện; triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; sức khỏe 
sinh sản cho nam giới, tư vấn về sức khỏe tình dục; ñiều trị các rối loạn tiền mãn 
kinh, mãn kinh, mãn dục nam; lồng ghép tuyên truyền giáo dục với cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. 

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý của ñội 
ngũ cán bộ làm công tác dân số và sức khỏe sinh sản các cấp: 

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số - 
kế hoạch hóa gia ñình các cấp, phù hợp với tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài 
của công tác dân số - sức khỏe sinh sản theo hướng thống nhất mô hình tổ chức bộ 
máy chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia ñình ở ñịa phương là Trung tâm Dân số - 
Kế hoạch hóa gia ñình thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; bổ sung ñủ số lượng, 
nâng cao chất lượng của cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình; chuyển 
cán bộ không chuyên trách làm công tác dân số ở phường - xã, thị trấn thành viên 
chức dân số.  

- Củng cố nhân lực và phương tiện hoạt ñộng của khoa sản bệnh viện, Trung 
tâm y tế dự phòng quận - huyện. Phấn ñấu 100% phường - xã, thị trấn ñạt chuẩn quốc 
gia về y tế.  

- ðảm bảo 100% phường - xã, thị trấn có cán bộ chuyên trách là viên chức dân 

số làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình; củng cố, bổ sung kịp thời số cộng tác 

viên dân số do có thay ñổi nhằm ñảm bảo tất cả các ñịa bàn ñều có cộng tác viên dân 

số quản lý; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của cộng tác viên và nhân viên y tế 

cơ sở trong việc tuyên truyền vận ñộng, quản lý ñối tượng và cung cấp các dịch vụ 
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thích hợp ñến tận hộ gia ñình. Thường xuyên củng cố bổ sung thành viên Ban Chỉ 

ñạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

của Ban Chỉ ñạo.  

- Ưu tiên nguồn lực ñể ñào tạo trình ñộ trung cấp y tế - dân số hoặc lớp bồi 

dưỡng kiến thức dân số cơ bản cho cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia 

ñình cấp phường - xã, thị trấn ngay trong giai ñoạn ñầu của kế hoạch. Quan tâm thích 

ñáng ñến việc ñào tạo ñại học, sau ñại học về dân số, sản khoa, nhi khoa, lão khoa; 

ñảm bảo mỗi quận - huyện ñều có cán bộ ñạt trình ñộ ñại học về những lĩnh vực này, 

từng bước hình thành ñội ngũ cán bộ có trình ñộ cao về dân số và sức khỏe sinh sản; 

thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác truyền thông, giáo dục, 

cung cấp dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản ở các tuyến bao gồm cả khu vực tư nhân. 

Cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ dân số cơ sở, cộng tác viên dân số, nhân viên 

y tế cơ sở.  

5. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách dân số và sức khỏe sinh 

sản: 

- Thực hiện tốt Quyết ñịnh số 06/2012/Qð-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia 

ñình giai ñọan 2011 - 2015; xử lý nghiêm theo quy ñịnh của ðảng và Nhà nước ñối 

với ñảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia 

ñình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân chấp hành các chính sách 

pháp luật về dân số.  

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan ñến công tác dân 

số và sức khỏe sinh sản ñể kiến nghị sửa ñổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 

luật không còn phù hợp. 

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật ñảm bảo thực thi có 

hiệu quả trong lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản. 

- Hoàn thiện các chính sách khuyến khích trong lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh 

sản thích hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Xây dựng một số 

chính sách khuyến khích như: Nhóm chính sách nhằm giải quyết một số nhiệm vụ 

trọng tâm các vấn ñề mới ñặt ra như: mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất 

lượng dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ lao ñộng nhập cư, phụ nữ khu vực nông 

thôn ngoại thành; nhóm chính sách ưu ñãi ñối với cán bộ làm công tác dân số và sức 

khỏe sinh sản, nhất là ñối với cán bộ cơ sở, cộng tác viên dân số, cán bộ y tế cơ sở.  
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6. Xã hội hóa, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế: 

- Huy ñộng rộng rãi các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng ñồng tham 

gia công tác truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 

ñình, tham gia cung cấp các dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản với những hình thức 

phù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu và ñặc ñiểm của công tác dân số, sức khỏe 

sinh sản của thành phố. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành, ñề cao trách nhiệm tham gia của từng ngành, 

lĩnh vực trong thực hiện công tác dân số, sức khỏe sinh sản từ thành phố ñến cơ sở, 

ñặc biệt là giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan mật thiết ñến các mục tiêu và giải 

pháp của kế hoạch hành ñộng. Xây dựng kế hoạch cụ thể ñể phát huy vai trò, trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân là thành viên Ban Chỉ ñạo công tác Dân số - Kế 

hoạch hóa gia ñình các cấp. 

- Phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của các ñoàn thể, tổ chức chính trị xã 

hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, ñặc biệt là các hội nghề nghiệp trong việc thực hiện 

và giám sát các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình.  

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp ñỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh 

nghiệm của các nước và các tổ chức quốc tế.  

7. ðào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin số liệu và tài chính: 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu về các lĩnh vực dân số, sức 

khỏe sinh sản và phát triển bền vững. Ưu tiên ứng dụng, phổ biến những thành tựu 

khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan ñến dân số, sức 

khỏe sinh sản. Tăng cường ñầu tư cho các hoạt ñộng thông tin khoa học, cung cấp tài 

liệu, sách báo, ấn phẩm,… giúp các nhà quản lý, nghiên cứu tiếp cận dễ dàng với các 

nguồn tư liệu về các lĩnh vực liên quan ñến dân số, sức khỏe sinh sản. 

- Vận hành và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của kho dữ liệu cấp thành phố và 

quận - huyện; lập báo cáo thống kê dân số trên mạng máy tính; từng bước tiến tới tin 

học hóa công tác thống kê; hoàn thiện cơ chế, mở rộng các hình thức trao ñổi, chia sẻ 

thông tin, số liệu liên quan ñến dân số, sức khỏe sinh sản giữa các cơ quan, tổ chức; 

tăng cường phối hợp liên ngành trong việc sử dụng thông tin, ñánh giá hiệu quả, tác 

ñộng của dân số, sức khỏe sinh sản. 

8. ðầu tư và khai thác các nguồn lực cho công tác dân số, sức khỏe sinh sản 

và kế hoạch hóa gia ñình: 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của Trung ương, tăng cường mức ñầu tư 



CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 15-8-2012 83

kinh phí của ñịa phương cho công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 

ñình, ñồng thời huy ñộng sự ñóng góp của cộng ñồng, ñảm bảo ñủ kinh phí triển khai 

toàn diện công tác dân số cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và quản lý dân số. 

Xác ñịnh ñầu tư cho công tác dân số là ñầu tư cho phát triển bền vững mang lại hiệu 

quả kinh tế - xã hội cao.  

- Tranh thủ sự hỗ trợ hàng hóa, thuốc men, trang thiết bị và dụng cụ y tế cũng 

như chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính 

phủ, cá nhân người nước ngoài, các tổ chức xã hội từ thiện. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân ñầu tư vào lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ an sinh, phúc lợi xã hội thích ứng với những thay ñổi 

về dân số của thành phố. 

- Thực hiện phân bổ công khai ngân sách hàng năm cho chương trình theo 

hướng tập trung cho cơ sở; nguồn ngân sách Trung ương, Thành phố chủ yếu ñể thực 

hiện những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà 

nước. 

- Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm chủ ñộng 

cân ñối ngân sách và huy ñộng các nguồn lực khác, ñáp ứng nhu cầu của nhân dân 

sống tại ñịa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; ñồng thời ñảm bảo thực hiện thành công 

các mục tiêu của kế hoạch hành ñộng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân chia giai ñoạn thực hiện kế hoạch hành ñộng: 

a) Giai ñoạn 1 (2011 - 2013):  

- Thực hiện ñồng bộ các nội dung dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia 

ñình duy trì mức sinh hợp lý, chênh lệch giới tính khi sinh ở mức 110 bé trai/100 bé 

gái, hoàn thành các chỉ tiêu về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñược giao 

hàng năm.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các ðề án, mô hình ñã ñược phê duyệt như: 

ðề án kiểm soát dân số vùng biển ñảo, ven biển; ðề án giảm thiểu mất cân bằng giới 

tính khi sinh; ðề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận ñộng 

phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh. 

- Triển khai ñiểm tư vấn sức khỏe sinh sản - tiền hôn nhân; Phòng khám sức 

khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia ñình. 



84 CÔNG BÁO/Số 43/Ngày 15-8-2012

- Thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe vị thành niên và thanh niên. 

- Thực hiện chương trình hành ñộng truyền thông chuyển ñổi hành vi về dân số - 

kế hoạch hóa gia ñình giai ñoạn 2011 - 2015.  

b) Giai ñoạn 2 (2014 - 2015):  

Tiếp tục duy trì mức sinh hợp lý, hoàn thành các chỉ tiêu về dân số, sức khỏe 

sinh sản, kế hoạch hóa gia ñình ñược giao hàng năm. ðánh giá sơ kết tình hình thực 

hiện Kế hoạch hành ñộng, ñiều chỉnh kế hoạch phù hợp, triển khai toàn diện các 

nhiệm vụ, giải pháp ñể thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành 

ñộng dân số - sức khỏe sinh sản của thành phố.  

2. Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành ñộng dân số - sức khỏe 

sinh sản:   

a) Sở Y tế:  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành có 

liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ ñạo, tổ chức thực hiện, ñiều phối 

các chương trình dân số - sức khỏe sinh sản với những nội dung ñã nêu trong kế 

hoạch hành ñộng trên phạm vi toàn thành phố, ñảm bảo gắn kết, lồng ghép chặt chẽ 

với các kế hoạch khác của ngành y tế và các sở, ngành khác có liên quan. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm phù hợp với Chiến lược 

Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện 

và ñịnh kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức sơ kết, tổng kết việc 

thực hiện kế hoạch hành ñộng vào năm 2013 và năm 2015. 

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình và sức 

khỏe sinh sản từ thành phố ñến cơ sở; ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

quản lý cho ñội ngũ cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia ñình các cấp; ñào 

tạo và bồi dưỡng kỹ thuật cho những ñơn vị, người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản; thực hiện và ứng dụng những nghiên cứu khoa học liên quan. 

b) Sở Kế hoạch và ðầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính bố trí các nguồn lực cho 

chương trình dân số, kế hoạch hóa gia ñình, sức khỏe sinh sản; chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan vận ñộng các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho 

các chương trình, dự án về dân số, kế hoạch hóa gia ñình, sức khỏe sinh sản; kiểm tra, 

giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu ñề ra trong kế hoạch. 

c) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Y tế phân bổ ngân 
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sách cho Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia ñình và sức khỏe sinh sản; kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng kinh phí theo ñúng Luật Ngân sách và các quy ñịnh hiện hành. 

d) Sở Giáo dục và ðào tạo: Thực hiện các nội dung giáo dục dân số, sức khỏe 

sinh sản, giới tính và bình ñẳng giới cho học sinh; phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ y tế trường học về nội dung dân số, sức khỏe sinh 

sản, sức khỏe tình dục, giới tính và bình ñẳng giới, phòng chống HIV. 

ñ) Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Chủ trì ñào tạo nghề, nâng cao hiệu 

quả giới thiệu việc làm và tạo việc làm nhằm sử dụng tối ña lực lượng lao ñộng, phát 

huy lợi thế của giai ñoạn “cơ cấu dân số vàng”; thực hiện các hình thức phù hợp hỗ 

trợ giáo dục về dân số - sức khỏe sinh sản trong các cơ sở dạy nghề; lồng ghép nội 

dung dân số - sức khỏe sinh sản vào các chương trình có liên quan do Sở chủ trì; phối 

hợp với các sở, ngành thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và 

vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, cải thiện phúc lợi và chất lượng cuộc sống của người 

cao tuổi. 

e) Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng, chỉ ñạo 

thực hiện hoạt ñộng nghiên cứu khoa học về dân số - sức khỏe sinh sản, ñặc biệt là 

những nghiên cứu về nâng cao chất lượng dân số - sức khỏe sinh sản. 

g) Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan trong việc xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phân bố dân cư gắn 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh 

thái; phối hợp với Sở Y tế thực hiện chương trình hạn chế tác hại của môi trường ñối 

với sức khỏe cộng ñồng, kiểm soát dân số vùng ven biển; ñưa nội dung dân số thành 

tiêu chí ñánh giá tác ñộng môi trường khi xem xét và phê duyệt các chương trình, dự 

án, quy hoạch, kế hoạch. 

h) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục 

và ðào tạo, các sở - ngành liên quan, chỉ ñạo tổ chức thực hiện chương trình nâng cao 

tầm vóc và thể lực của người dân thành phố; ñưa các nội dung dân số - sức khỏe sinh 

sản lồng ghép tuyên truyền ở cơ sở thực hiện gia ñình ít con, no ấm, bình ñẳng, tiến 

bộ, hạnh phúc; tổ chức thực hiện các hoạt ñộng phát triển gia ñình bền vững, phòng 

chống bạo lực gia ñình. 

i) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ ñạo các cơ quan truyền thông thực hiện 

các hoạt ñộng cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục chuyển ñổi hành vi về dân 

số - sức khỏe sinh sản, bình ñẳng giới; hỗ trợ cộng ñồng và người dân giám sát kết 

quả thi hành pháp luật và thực hiện chính sách liên quan ñến dân số và phát triển. 
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k) Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong việc rà 

soát, ñề xuất sửa ñổi, bổ sung các chính sách dân số, sức khỏe sinh sản theo hướng 

tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dân số. 

l) Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, giám sát, kiểm 

tra, thanh tra việc thi hành các chính sách dân số - sức khỏe sinh sản, tuyên truyền 

vận ñộng thực hiện chính sách dân số - sức khỏe sinh sản ñối với ñồng bào các dân 

tộc thiểu số. 

m) Ủy ban nhân dân các quận - huyện: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

hành ñộng trên ñịa bàn quản lý; ñẩy mạnh phối hợp liên ngành, ñặc biệt là trong việc 

lồng ghép các biến dân số trong công tác kế hoạch hóa và hoạch ñịnh chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội tại ñịa phương. 

n) ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành 

viên: Vận ñộng các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt ñộng về dân số - sức khỏe 

sinh sản.  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia những hoạt ñộng nhằm ñảm bảo bình ñẳng 

giới, tăng cường sức khỏe và phúc lợi gia ñình.  

- ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các hoạt ñộng liên quan ñến 

chăm sóc sức khỏe vị thành niên và thanh niên.  

- Liên ñoàn Lao ñộng Thành phố tham gia các hoạt ñộng hướng tới ñối tượng 

công nhân, viên chức lao ñộng, ñặc biệt là lực lượng lao ñộng nhập cư tại các khu 

công nghiệp, khu chế xuất.  

- Hội Người cao tuổi tham gia các hoạt ñộng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.  

- Hội Kế hoạch hóa gia ñình tham gia công tác dân số - sức khỏe sinh sản cho 

các nhóm ñối tượng người nhập cư, người khuyết tật, người nhiễm HIV. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng 

các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện kịp thời báo cáo ñề xuất 

Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Y tế ñể bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp./. 
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